TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2013 - 2014 – BUỔI SÁNG
THỰC HIỆN TỪ NGÀY  10 / 03 / 2014 - Lần 5
	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	ĐĐ - TB

	2
	1

2

3

4

5
	Chào cờ

Anh - Quy  Nhạc -Xuyến Toán -Quảng

Toán -Quảng
	Chào cờ

Văn   - Thảo
Văn   - Thảo
CN - Linh 

Anh - Quy  
	Chào cờ

Anh - Hằng

Địa - Yến 

Toán - LụaB

Họa - Long
	Chào cờ

Toán - LụaB
Họa - Long

Địa - Yến 

Nhạc -Xuyến
	Chào cờ

TD - Hường 

CN - Linh  
Họa - Long 

Văn - Tươi
	Chào cờ

Họa - Long

TD - Hường

Văn - Tươi 

CN - Linh  
	Chào cờ

Tin    - Quảng 
Toán - Mơ

TD - Hường

 
	Chào cờ

Toán - Mơ 

Anh - Quy 

Văn   - Thảo

	Chào cờ

Địa - Yến 

Văn - Tươi Anh - Quy


	Quảng
ĐĐ -Xuyến 

	3
	1

2

3

4
	Toán -Quảng

Địa - Yến  

TD - Hường

Hóa -Phương 


	TD - Hường
Hóa -Phương

TCV  - Thảo 
Sử - Huyến
	Toán - LụaB

TD - Hường
Hóa-Phương 

Sinh - LụaA 


	CD - Yến  

Sinh - LụaA 

Toán - LụaB

TD - Hường  
	TCT - Thúy

Sinh - Linh Sử - Huyến 
Địa - Yến 


	Sinh - Linh

Sử - Huyến
Văn - Tươi 

Văn - Tươi  
	Sử - Huyến 

CN - Thúy

Địa - Yến 

Anh - Quy
	Văn   - Thảo
Văn   - Thảo
Anh - Quy

CN - Thúy
	Văn - Tươi Toán -Quảng

CN- Thúy
Tin    - Quảng
	Tươi
ĐĐ -Phương

	Sáng
4
	1

2

3

4
	Anh - Quy 

Toán - Quảng

Văn - T.Vân

TCV - T.Vân  
	Toán - Mơ
Anh - Quy Văn   - Thảo 

Toán - Mơ 
	TCV - Đ.Vân Văn - T.Vân

Anh - Hằng Hóa - Phương 
	Văn - T.Vân

TCV - Đ.Vân

Hóa -Phương Anh - Hằng
	Toán - Thúy 
Anh - Hằng 
Toán - Thúy

TD - Hường
	Anh - Hằng

Toán - Thúy
Địa - Yến 

Toán - Thúy  
	Văn   - Thảo Văn   - Thảo
TD - Hường
	TD - Hường

Địa - Yến  

Toán - Mơ
	Toán -Quảng

TD - Hường

Tin    - Quảng


	 Hường 
ĐĐ -Phương

	Chiều
4
	1

2

3

4
	Sinh - Phương

Hóa -Phương

Lý - Anh
	Lý - Anh

Nhạc -Xuyến 
Hóa -Phương 


	Nhạc -Xuyến

Toán - LụaB

Địa - Yến


	TCT - LụaB

Địa - Yến

Toán - LụaB


	Địa - Yến 

CN - Linh 
 TCV - Tươi


	CN - Linh
TCV- Tươi 
Nhạc- Xuyến
	Tin    - Quảng

CD - Huyến
Sinh - LụaA


	Sinh - LụaA

Tin    - Quảng

CD - Huyến


	CD - Huyến
Sinh - LụaA

Lý - V.Linh
	P.Linh
ĐĐ -Xuyến

	5
	1

2

3


	Sử - Huyến

CN - Linh

CD - Yến 

TD - Hường


	TD - Hường 
Sử - Huyến
Sinh - Linh
Địa - Yến 
	Văn - T.Vân

Văn - T.Vân

TD - Hường

Anh - Hằng
	Anh - Hằng 
TD - Hường

Văn - T.Vân

Văn - T.Vân
	Lý -  LụaB

Anh - Hằng
Toán - Thúy

 Sinh - Linh 
	TCT - Thúy

Lý -  LụaB 
Anh - Hằng

CD - Huyến

	Toán - Mơ

Toán - Mơ

Họa - Long

Anh - Quy
	Anh - Quy 

CN- Thúy

Toán - Mơ

Họa - Long
	Họa - Long 
Anh - Quy
Sử - Huyến
CN- Thúy 
	Huyến
ĐĐ -Phương

	6
	1

2

3

4
	TCT - Mơ

Văn - T.Vân 
Sử - Huyến

Văn - T.Vân
	Văn   - Thảo 
TCT - Mơ

Văn   - Thảo

CD - Yến
	Lý - Anh
CN - Anh 

CD - Yến

Sử - Huyến 
	Văn - T.Vân 

Sinh - LụaA

Lý - Anh 

CN - Anh
	Nhạc -Xuyến

Toán - Thúy
Văn - Tươi

Văn - Tươi 
	Địa - Yến 

Sử - Huyến 
Toán - Thúy

Toán - Thúy
	CN- Thúy

Văn   - Thảo

Sinh - LụaA

Nhạc-Xuyến
	Sử - Huyến 
Nhạc -Xuyến 
Toán - Mơ 

Lý- V.Linh 
	Văn - Tươi Văn - Tươi Nhạc -Xuyến
Sinh - LụaA
	Yến
ĐĐ -Xuyến

	7
	1

2

3

4

5
	Lý - Anh   
Sinh - Phương  

Văn - T.Vân

Văn - T.Vân

SH - Quy
	Toán - Mơ

Toán - Mơ

Sinh - Linh

Lý -Anh

SH - Thảo
	Sinh - LụaA

Văn - T.Vân

TCT - LụaB 

Toán - LụaB

SH - LụaB
	Toán - LụaB 
Anh - Hằng 
Sử - Huyến Hóa -Phương 
SH - Anh 
	CD - Huyến
Sử - Huyến

Anh - Hằng 

Văn - Tươi

SH - Linh 
	Anh - Hằng

TD - Hường

Văn - Tươi 
Sinh - Linh

SH - Hằng
	Văn   - Thảo
Anh - Quy 
Toán - Mơ 

Lý - V.Linh 

SH - LụaA
	TD - Hường

Văn   - Thảo
Tin   - Quảng

Sinh - LụaA 

SH – Mơ 
	Toán -Quảng

Toán -Quảng

TD - Hường
Anh - Quy 
SH - Quảng
	Hằng
Phương

+

Xuyến


 PHT: Vũ Ngọc Linh
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2013 - 2014 – BUỔI CHIỀU
THỰC HIỆN TỪ NGÀY  10 / 03 / 2014 - Lần 5
	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	TB

	2
	1

2

3

4

5
	Toán – Quảng
	Văn – Thảo
	Văn –T. Vân


	Toán – LụaB
	Văn - Tươi
	Anh – Hằng
	Anh - Quy
	Toán - Mơ
	
	T.Vân

	3
	1

2

3


	Toán HSY - Quảng

(1h15’ – 3h30)
	
	Anh – Quy

(1h15’ – 3h30)
	
	
	  Toán - Mơ (1h15’ – 3h30)
	Văn – Thảo

(1h15’ – 3h30) 
	Văn - Tươi

(1h15’ – 3h30)
	Mơ

	
	
	Họp HĐ - CM - Tổ...từ 3h30’

	5
	1

2

3


	Văn HSY - Thảo
	Anh – Hằng
	Văn –T. Vân


	Toán – LụaB
	Toán - Mơ
	
	 Anh - Quy
	Toán – Quảng


	LụaB

	6
	1

2

3

4
	Văn – T.Vân
	Toán - Mơ
	Toán – LụaB
	
	Anh – Hằng
	Văn - Tươi 
	Văn – Thảo
	
	Anh - Quy
	Quy

	7
	1

2

3

4

5
	Toán – Quảng

(Tuần lẻ)

Văn –T. Vân

(Tuần chẵn)
	Văn – Thảo
(Tuần lẻ)

Toán – Mơ

(Tuần chẵn)


	
	
	
	
	
	
	
	Thảo
Hoặc

T.Vân


PHT: Vũ Ngọc Linh

